
Trường THPT Hàm Tân
No1

(Từ 08/09/2025)
  - Tên lớp    : 10A2
  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Hoàng Thục Hạ

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 Chào cờ Lý Tiếng Anh Sinh KN
S2 Hóa Sinh Sinh Tiếng Anh Văn
S3 Lý Văn Hóa Toán Hóa
S4 Toán Sử Văn Toán Tiếng Anh
S5 Toán KN SHL

C
H

IỀ
U

C1
C2 GDTC GDĐP HĐTN
C3 GDTC QP HĐTN
C4 HĐTN
C5

Trường THPT Hàm Tân
No1

(Từ 08/09/2025)
  - Tên lớp    : 10A3
  - Chủ nhiệm        : Đỗ Thị Ngọc Thanh

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 Chào cờ Toán Văn Tin Tiếng Anh
S2 Tiếng Anh Toán Văn Tiếng Anh Hóa
S3 Văn Tin Toán Sinh Sử
S4 Hóa KN Toán Văn KN
S5 Sinh Sử SHL

C
H

IỀ
U

C1
C2 HĐTN GDĐP
C3 HĐTN QP
C4 GDTC HĐTN
C5 GDTC

Trường THPT Hàm Tân
No1

(Từ 08/09/2025)
  - Tên lớp    : 10A4
  - Chủ nhiệm        : Trương Mai Hoàng Linh

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 Chào cờ Tiếng Anh Văn GDKT-PL Sử
S2 Toán Văn Văn Địa Văn
S3 Toán Địa GDKT-PL Sử Toán
S4 Hóa Lý Lý Tiếng Anh Toán
S5 Tiếng Anh Hóa SHL

C
H

IỀ
U

C1
C2 GDĐP HĐTN
C3 QP HĐTN
C4 GDTC HĐTN
C5 GDTC

Trường THPT Hàm Tân
No1

(Từ 08/09/2025)
  - Tên lớp    : 10A5
  - Chủ nhiệm        : Bùi Thị Ngọc

T2 T3 T4 T5 T6 T7
SÁ

N
G

S1 Chào cờ Hóa Tiếng Anh Địa Sử
S2 Tiếng Anh Địa GDKT-PL Văn GDKT-PL
S3 Hóa Lý Văn Văn Toán
S4 Toán Văn Sử Tiếng Anh Lý
S5 Toán Toán SHL

C
H

IỀ
U

C1
C2 HĐTN QP
C3 HĐTN GDĐP
C4 HĐTN GDTC
C5 GDTC

Trường THPT Hàm Tân
No1

(Từ 08/09/2025)
  - Tên lớp    : 10A6
  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Thu

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 Chào cờ Địa GDKT-PL Văn Văn
S2 Toán Toán Sử GDKT-PL KN
S3 Toán KN Tiếng Anh Tiếng Anh Sử
S4 Văn Tin Toán Tin Địa
S5 Văn Tiếng Anh SHL

C
H

IỀ
U

C1
C2 QP HĐTN
C3 GDĐP HĐTN
C4 GDTC HĐTN
C5 GDTC

Trường THPT Hàm Tân
No1

(Từ 08/09/2025)
  - Tên lớp    : 10A1
  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Hương

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 Chào cờ Tin Hóa Văn Văn
S2 Toán KC Tiếng Anh Tin Tiếng Anh
S3 Toán Văn Toán Tiếng Anh Lý
S4 KC Hóa Toán Lý Sử
S5 Hóa Lý SHL

C
H

IỀ
U

C1
C2 GDTC
C3 HĐTN GDTC QP
C4 HĐTN GDĐP
C5 HĐTN

Trường THPT Hàm Tân
No1

(Từ 08/09/2025)
  - Tên lớp    : 11A2
  - Chủ nhiệm        : Phạm Đình Thượng

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 Chào cờ Tin Sinh Sinh Văn
S2 Sinh Văn Lý Toán Văn
S3 Tiếng Anh Sử Sử Toán Toán
S4 Hóa Hóa Tiếng Anh Lý Tiếng Anh
S5 Toán Tin Hóa SHL

C
H

IỀ
U

C1
C2 GDTC HĐTN
C3 GDTC HĐTN
C4 QP HĐTN
C5 GDĐP

Trường THPT Hàm Tân
No1

(Từ 08/09/2025)
  - Tên lớp    : 11A3
  - Chủ nhiệm        : Đặng Thị Thanh Diễm

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 Chào cờ Toán Sử Lý Toán
S2 Sử Toán Văn GDKT-PL Toán
S3 GDKT-PL Văn Văn Tin Tin
S4 Địa Địa Lý Sử Tiếng Anh
S5 Tiếng Anh Địa Tiếng Anh SHL

C
H

IỀ
U

C1
C2 QP
C3 HĐTN GDĐP
C4 HĐTN GDTC
C5 HĐTN GDTC



Trường THPT Hàm Tân
No1

(Từ 08/09/2025)
  - Tên lớp    : 11A4
  - Chủ nhiệm        : Phạm Thị Thanh Lành

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 Chào cờ HĐTN GDKT-PL Tiếng Anh Lý
S2 Sử Địa Sử Tin GDKT-PL
S3 Địa Toán Tiếng Anh Văn Tiếng Anh
S4 Văn Toán Địa Toán Tin
S5 Văn Lý Toán SHL

C
H

IỀ
U

C1
C2 HĐTN GDTC
C3 GDĐP Sử GDTC
C4 QP HĐTN
C5

Trường THPT Hàm Tân
No1

(Từ 08/09/2025)
  - Tên lớp    : 11A5
  - Chủ nhiệm        : Lê Hoài Thu

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 Chào cờ Địa Địa Toán Lý
S2 Văn GDKT-PL Tiếng Anh Toán Toán
S3 Sử Toán Sử Tiếng Anh GDKT-PL
S4 Lý Tin Văn Tin Tiếng Anh
S5 Địa Văn Sử SHL

C
H

IỀ
U

C1
C2 HĐTN GDTC
C3 HĐTN GDTC
C4 HĐTN GDĐP
C5 QP

Trường THPT Hàm Tân
No1

(Từ 08/09/2025)
  - Tên lớp    : 11A6
  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Thúy Loan

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 Chào cờ Toán Sử Tiếng Anh Địa
S2 Lý Sử Tiếng Anh KC KC
S3 Địa Lý Văn Địa Toán
S4 GDKT-PL Tiếng Anh GDKT-PL Văn Toán
S5 Sử Toán Văn SHL

C
H

IỀ
U

C1
C2 HĐTN
C3 HĐTN
C4 HĐTN QP GDTC
C5 GDĐP GDTC

Trường THPT Hàm Tân
No1

(Từ 08/09/2025)
  - Tên lớp    : 11A7
  - Chủ nhiệm        : Võ Thị Thúy Hòa

T2 T3 T4 T5 T6 T7
SÁ

N
G

S1 Chào cờ Văn Sinh Văn Tiếng Anh
S2 Địa Văn Tiếng Anh Toán KC
S3 Sử Tiếng Anh KC Toán Địa
S4 GDKT-PL Sử GDKT-PL Địa Toán
S5 Toán Sử Sinh SHL

C
H

IỀ
U

C1
C2 GDTC
C3 QP HĐTN GDTC
C4 GDĐP HĐTN
C5 HĐTN

Trường THPT Hàm Tân
No1

(Từ 08/09/2025)
  - Tên lớp    : 11A1
  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Loan

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 Chào cờ Văn Toán Tin Toán
S2 Hóa Hóa Toán Sinh Sử
S3 Sinh Tin Hóa Toán Tiếng Anh
S4 Sử Tiếng Anh Văn Tiếng Anh Lý
S5 Lý Văn Lý SHL

C
H

IỀ
U

C1
C2 HĐTN
C3 QP HĐTN
C4 GDTC GDĐP HĐTN
C5 GDTC

Trường THPT Hàm Tân
No1

(Từ 08/09/2025)
  - Tên lớp    : 12A2
  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Tuấn Dũng

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 Chào cờ Sinh Tiếng Anh Sử Sử
S2 Sinh Tin Toán Tiếng Anh Tiếng Anh
S3 Toán Hóa Toán Hóa Văn
S4 Văn Toán Tin Sinh Hóa
S5 Văn Lý Lý SHL

C
H

IỀ
U

C1
C2 HĐTN GDTC
C3 HĐTN GDTC
C4 GDĐP HĐTN
C5 QP

Trường THPT Hàm Tân
No1

(Từ 08/09/2025)
  - Tên lớp    : 12A3
  - Chủ nhiệm        : Lê Thị Hồng Hoàn

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 Chào cờ GDKT-PL Hóa GDKT-PL Tin
S2 Toán Tin Văn Văn Toán
S3 Sử Văn Tiếng Anh Tiếng Anh Sử
S4 Tiếng Anh Văn Toán Sử Lý
S5 Lý Toán Hóa SHL

C
H

IỀ
U

C1
C2 GDTC HĐTN
C3 HĐTN GDTC
C4 GDĐP HĐTN
C5 QP

Trường THPT Hàm Tân
No1

(Từ 08/09/2025)
  - Tên lớp    : 12A4
  - Chủ nhiệm        : Võ Dương Nguyệt Minh

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 Chào cờ Sử Văn Toán GDKT-PL
S2 Toán Tiếng Anh Văn Sử Tin
S3 Toán Văn Tiếng Anh Tin Toán
S4 Lý Văn Lý Hóa Sử
S5 Hóa GDKT-PL Tiếng Anh SHL

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3 GDĐP
C4 HĐTN HĐTN GDTC
C5 HĐTN QP GDTC



Trường THPT Hàm Tân
No1

(Từ 08/09/2025)
  - Tên lớp    : 12A5
  - Chủ nhiệm        : Võ Tiến Chương

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 Chào cờ Văn Tiếng Anh Toán Toán
S2 Sử KC Hóa Văn Toán
S3 KC Địa Địa GDKT-PL Tiếng Anh
S4 Toán GDKT-PL Văn Tiếng Anh Sử
S5 Hóa Văn Sử SHL

C
H

IỀ
U

C1
C2 HĐTN GDTC
C3 GDĐP HĐTN GDTC
C4 QP HĐTN
C5

Trường THPT Hàm Tân
No1

(Từ 08/09/2025)
  - Tên lớp    : 12A6
  - Chủ nhiệm        : Huỳnh Thị Kim Hương

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 Chào cờ Hóa Văn Tiếng Anh Toán
S2 Địa Sử Địa Hóa Toán
S3 Tiếng Anh KC GDKT-PL Sử Sử
S4 KC Văn Toán Văn Tiếng Anh
S5 GDKT-PL Toán Văn SHL

C
H

IỀ
U

C1
C2 QP GDTC HĐTN
C3 GDĐP GDTC HĐTN
C4 HĐTN
C5

Trường THPT Hàm Tân
No1

(Từ 08/09/2025)
  - Tên lớp    : 12A1
  - Chủ nhiệm        : Trần Thị Thanh Thảo

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 Chào cờ Văn Toán Tiếng Anh Hóa
S2 Lý Văn Tiếng Anh Sinh Tin
S3 Sinh Toán Lý Sử Lý
S4 Tiếng Anh Toán Hóa Hóa Toán
S5 Sử Văn Tin SHL

C
H

IỀ
U

C1
C2 GDĐP HĐTN
C3 QP HĐTN
C4 HĐTN GDTC
C5 GDTC


